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cs  : Cộng sự 

CV : Hệ số biến động 

DTL : Diện tích lá 

FAO : Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc 
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NS                : Năng suất 

NSTT : Năng suất thực thu 

NSLT : Năng suất lý thuyết 

P : Xác suất 

P1000
 
hạt : Khối lượng 1000 hạt 
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ƯTL : Ưu thế lai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                      http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

Trang 

Bảng 1.1: Diện tích, năng suất, sản lượng ngô, lúa mỳ và lúa nước của thế 

giới năm 2009  ................................................................................. 6 

Bảng 1.2: Tình hình sản xuất ngô của thế giới trong giai đoạn 2000 - 2010 ....... 7 

Bảng 1.3: Sản xuất ngô ở một số châu lục trên thế giới năm 2009  ................. 8 

Bảng 1.4: Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam trong giai đoạn 2001 - 2009... ..... 15 

Bảng 1.5: Diện tích, năng suất, sản lượng ngô ở các vùng ngô chính của 

Việt Nam năm 2009 ....................................................................... 17 

Bảng 1.6: Tình hình sản xuất ngô ở Hà Giang giai đoạn 2001 - 2009 ........... 21 

Bảng 2.1: Nguồn gốc và đặc điểm của các giống tham gia thí nghiệm ......... 24 

Bảng 3.1: Thời gian sinh trưởng và các thời kỳ phát dục của các giống 

ngô thí nghiệm ............................................................................... 33 

Bảng 3.2: Chiều cao cây và chiều cao đóng bắp của các giống ngô thí 

nghiệm vụ Thu Đông 2010 và vụ Xuân 2011 ................................. 38 

Bảng 3.3: Số lá và CSDTL của các giống ngô thí nghiệm vụ Thu Đông 

2010 và vụ Xuân 2011 ................................................................... 41 

Bảng 3.4: Tình hình nhiễm sâu hại của các giống ngô thí nghiệm ................ 45 

Bảng 3.5: Tình hình nhiễm bệnh của các giống ngô thí nghiệm.................... 48 

Bảng 3.6: Khả năng chống đổ của các giống ngô thí nghiệm ........................ 51 

Bảng 3.7: Trạng thái cây, trạng thái bắp và độ bao bắp của các giống ngô 

thí nghiệm vụ Thu Đông năm 2010 và vụ Xuân 2011 .................... 53 

Bảng 3.8: Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống ngô  

thí nghiệm vụ Thu Đông năm 2010 ................................................ 56 

Bảng 3.9: Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống ngô 

thí nghiệm vụ Xuân năm 2011 ....................................................... 57 

Bảng 3.10: Kết quả thử nghiệm giống VS 36 vụ Xuân 2011 ........................ 63 

 



  

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                      http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

 

Trang 

Hình 3.1: Năng suất thực thu của các tổ hợp lai tham gia thí nghiệm ........... 62 


